
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

22/02/2024 Các chỉ số điều chỉnh nhẹ 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,227.31 234.01 90.57 

% ngày -0.22% 0.07% -0.04% 

% tuần 2.63% 1.21% 1.43% 

% tháng 4.11% 1.90% 3.60% 

% năm 13.66% 9.23% 15.90% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

17,908 1,588 771 

TB 1 tuần 21,172 1,497 1,041 

TB 1 
tháng 

17,499 1,338 861 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,108.62 50.52 22.28 

Bán 2,047.76 29.34 25.41 

Giá trị 
ròng 

-939.14 21.18 -3.13 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 20 27 44 

Mã Giảm 16 13 21 

Không 
Đổi 

18 36 148 

Chỉ số chính     
P/E 14.25 19.59 16.14 

Vốn hóa 
TT 4,952 313 1,152 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 0.00% 0.00% 0.00% 

0                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Áp lực điều chỉnh tiếp diễn trong phiên hôm nay trong bối cảnh lực cầu của 

NĐT trong nước không đủ giúp thị trường lội ngược dòng. Chỉ số VN-Index 

đóng cửa giảm 0.22% dừng tại 1227.31 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 

0.07%, chỉ số Upcom-Index giảm 0.04%. Giá trị giao dịch đạt 20,267 tỷ đồng 

trên cả 3 sàn. 

Nhóm vốn hóa lớn phân hóa với chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm 0.18% 

với 13 mã tăng và 16 mã giảm. TCB (3.33%), VRE (1.54%), SHB (1.68%) 

là các cổ phiếu có giao dịch nổi bật trong phiên hôm nay trong bối cảnh sắc 

đỏ chiếm ưu thế hơn. Ở chiều ngược lại, BCM, FPT, HDB, MWG, STB, 

VCB…ghi nhận mức giảm quanh 1%.  

Nhóm ngành Mía đường (LSS,SBT), Nhựa (BMP, NTP), Dầu khí (PVD), 

Phân phối Ôtô (HHS)…diễn biến tích cực.  

Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên hôm nay với giá trị gần 920 tỷ đồng 

trên cả 3 sàn trong đó HPG (150 tỷ), VPB (117 tỷ), MSN (110 tỷ) dẫn đầu ở 

chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, DGC (54 tỷ), ASM (49 tỷ), IDC (34 tỷ) 

dẫn đầu ở chiều mua ròng.  

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co với nhịp tăng giảm 

đan xen và chỉ số VN30 có thể sẽ đi ngang quanh ngưỡng kháng cự 1,250 

điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, các nhóm cổ phiếu có thể sẽ phân hóa, 

trong đó chúng tôi kỳ vọng nhóm Midcaps và Smallcaps có thể duy trì đà 

tăng, còn nhóm cổ phiếu VN30 có thể sẽ đi ngang hoặc điều chỉnh. Ngoài 

ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang lạc quan 

với diễn biến thị trường hiện tại. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ 

trọng cổ phiếu cao trong danh mục và chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  TĂNG TĂNG 1253 1300 870 800 

Chỉ số HNX-Index  TĂNG TĂNG 260 306 189 160 

Chỉ số VN30  TĂNG TĂNG 1270 1300 980 960 

Chỉ số 

VNMidcaps  
TĂNG TĂNG 1280 1250 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
TĂNG TĂNG 1250 1250 804 750 



 

 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1227.31 -0.22%  HNI 234.01 0.07%   UPCoM 90.57 -0.04% 

VN30 1239.9 -0.18%  HN30 498.3 -0.19%         

VN Mid 1814.86 -0.25%  
VNX 
AllSh 

1246.13 -0.16%         

VN Small 1442.31 0.45%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 1108.6232    Mua 50.52     Mua 22.28   

Bán 2047.76193    Bán 29.34     Bán 25.41   

GT ròng -939.138724    GT ròng 21.18     GT ròng -3.13   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%   
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg% 

BMP 4900 4.66%  MCO 1600 9.70%   BOT 30103968 11.55% 

CTR 3300 3.44%  VC2 1000 9.26%   PXI 14637240 9.48% 

EVG 170 3.21%  VC7 900 7.32%   PFL 0 7.44% 

LCG 300 2.27%  MST 300 4.35%   G36 0 5.74% 

PC1 550 1.92%  C69 300 3.90%   DGT 38612400 2.87% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND 

Chg%   
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg% 

TCD -160 -1.91%  HUT -200 -1.04%   C4G -129 -1.09% 

VGC -1000 -1.77%  CMS -100 -0.62%   VLB -46 -0.13% 

HT1 -200 -1.48%  SCG -200 -0.30%   BCR 79 1.30% 

VCG -200 -0.80%  BCC 0 0.00%   DGT 158 2.87% 

DHA -400 -0.78%  L14 0 0.00%   G36 459 5.74% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VGC 25,286,940    HUT 17,136,230     SNZ 12,408,793   

VCG 13,361,638    VCS 9,920,000     SJG 6,230,584   

LGC 11,378,431    NTP 5,610,612     CC1 5,620,046   

CTR 10,981,044    SCG 5,584,500     C4G 4,210,789   

PC1 8,925,573    DNP 2,473,143     GAB 2,927,143   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày 

PC1 12,956,400 13,369,432  HUT 
49,886,521,00

0 
3,737,204   C4G 

47,342,972,40
0 

689,166 

LCG 12,308,900 5,378,743  MST 
15,046,312,10

0 
1,222,067   BOT 

11,313,671,50
0 

456,940 

VCG 9,742,000 6,655,478  VC7 
23,778,988,40

0 
458,932   BCR 9,170,897,800 2,421,762 

CII 9,035,300 10,776,485  MBG 7,156,750,600 1,484,843   G36 8,425,772,300 223,817 

HHV 5,291,600 5,055,244  GKM 
16,947,220,00

0 
1,388,806   DGT 4,598,273,400 207,556 

      

  Nguồn: FinProX & YSVN     

  



 

 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Bán lẻ 

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính 

Sản xuất & Phân phối Điện 

Phân phối thực phẩm & dược phẩm 

Lâm nghiệp và Giấy 

Công nghiệp nặng 

Dịch vụ tài chính 

Kim loại 

Bảo hiểm nhân thọ 

Hóa chất 

Viễn thông cố định 

Bảo hiểm phi nhân thọ 

Khai khoáng

Hàng công nghiệp 

Ngân hàng

Quỹ đầu tư 

Thuốc lá 

Bất động sản 

Bia và đồ uống 

Du lịch & Giải trí 

Hàng gia dụng 

Thiết bị và Dịch vụ Y tế 

Điện tử & Thiết bị điện 

Nước & Khí đốt 

Xây dựng và Vật liệu 

Truyền thông 

Vận tải 

Dược phẩm 

Sản xuất thực phẩm 

Sản xuất Dầu khí 

Ô tô và phụ tùng 

Hàng cá nhân

Viễn thông di động 

Thiết bị và Phần cứng 

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

CTD 19,089 VCG -54,667 

LCG 18,995 HHV -3,733 

CTR 8,807 LBM -1,669 

BMP 6,703 VGC -438 

CII 4,517 TCD -425 

 
 TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròn,g 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 8,013 SHS -23,941 

DHT 5,763 PVS -19,766 

TNG 5,514 CEO -17,761 

DTD 4,641 MBS -1,741 

LAS 1,313 VCS -1,217 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

HPP 31   

CMD 18   

BCR 3   

    

    
 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

EVF 107,296 PC1 138,123 

FUEVFVND 41,686 NVL 89,567 

TCB 35,101 ASM 44,975 

BID 24,995 FPT 41,839 

VIC 18,358 DBC 37,703 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

HGM 33,201 IDC 4,265 

HLD 761 PVS 374 

MBS 538   

      

      

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VGT 1,785.00 VTP 14,880 

    GDA 247 

    ABB 84 

    QTP 68 

    SAP 1 

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: Bloomberg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.3x 2.0x 1.6x 1.8x 

P/E  16.9x 17.8x 13.3x 15.9x 

ROE % 7.94 10.71 11.60 12.27 

ROA % 2.03 3.07 2.58 1.89 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
474.90 744.60 168.76 203.15 

GTGD 
Tỷ 

USD 
0.98 0.61 0.07 0.77 

LS cổ 
tức 

% 3.15 3.36 2.45 1.62 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam



 

 

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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recommendations or views expressed by that research analyst in the research report. 
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Restricted: The rating and target price have been suspended temporarily to comply with applicable regulations and/or Yuanta policies. 
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coverage does not have a formal 12 months Target Price and the recommendation is based on an investment period specified by the 
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